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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỔNG HỢP 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

6 tháng đầu, cuối năm 20….
1. Nâng bậc lương thường xuyên

	STT
	Họ và tên
	Tháng năm hưởng
	Bậc hiện hưởng
	Hệ số lương
	Lên bậc
	Hệ số lương
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	


2. Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

	STT
	Họ và tên
	Hệ số lương
	Đang hưởng
	Tăng lên

	
	
	
	Tỷ lệ %
	Tháng năm hưởng
	Tỷ lệ %
	Tháng năm hưởng

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	


3. Nâng bậc lương trước thời hạn

	STT
	Họ và tên
	Tháng năm hưởng
	Bậc
	Hệ số lương
	Lên bậc
	Hệ số lương
	Hình thức khen thưởng

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	


4. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

	STT
	Họ và tên
	Phụ cấp đang hưởng
	Phụ cấp đề nghị
	Ghi chú

	
	
	Mức phụ cấp
	Thời gian hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời gian hưởng
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	


5. Chuyển ngạch 

	Số
TT
	Họ và tên
	Tháng năm hưởng
	Từ ngạch Kế toán viên
	Sang ngạch Chuyên viên
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	


6. Nâng bậc lương thường xuyên đối với hợp đồng
	STT
	Họ và tên
	Tháng năm hưởng
	Bậc hiện hưởng
	Hệ số lương
	Lên bậc
	Hệ số lương
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phú Thọ, ngày … tháng … năm 20…

	NGƯỜI TỔNG HỢP
	TRƯỞNG PHÒNG TC-HC



